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Bảng A 1 – Các chỉ tiêu đánh giá điều kiện vệ sinh trại chăn nuôi lợn

	TT
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Kết quả đánh giá
	Lỗi vi phạm và hành động khắc  phục

	
	
	Đạt (Ac)
	Không đạt (Fail)
	

	
	
	
	Nhẹ (Mi)
	Nặng (Ma)
	Nghiêm trọng (Se)
	

	
	1. Tổng quát về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị
	
	
	
	
	

	
	1.1. Địa điểm
	
	
	
	
	

	1
	Vị trí xây dựng trang trại có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép không?
	[   ]
	
	
	[    ]
	

	2
	Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, các công trình xây dựng khác, đến nguồn nước có đúng với các quy định hiện hành không? 
	[   ]
	
	[   ]
	
	

	
	1.2. Thiết kế chuồng trại, kho, thiết bị chăn nuôi
	
	
	
	
	

	3
	Bố trí, thiết kế khu chăn nuôi có phù hợp với qui mô chăn nuôi, đầy đủ các khu vực, được sắp xếp và ngăn cách nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh không? 
	[   ]
	
	[   ]
	[    ]
	

	4
	Hướng chuồng, kích thước, kiểu chuồng, khoảng cách giữa các dãy chuồng, vách, mái chuồng, cửa chuồng có phù hợp với yêu cầu chăn nuôi không?
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	5
	Các thiết bị chăn nuôi và dụng cụ chứa thức ăn, nước uống có đầy đủ, bố trí hợp lý và phù hợp với mục đích chăn nuôi không?
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	6
	Các kho chứa thức ăn, kho thuốc thú y, kho hoá chất và thuốc sát trùng thiết kế đảm bảo cho việc bảo quản không? 
	[  ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	
	2. Nguồn nước sử dụng trong chăn nuôi
	
	
	
	
	

	7
	Có kiểm tra định kỳ chất lượng nguồn nước dùng trong chăn nuôi 2 lần/năm không?
	[  ]
	[   ]
	
	
	

	8
	Có vệ sinh định kỳ hệ thống nước cấp và có đầy đủ hoá chất, dụng cụ để khử trùng định kỳ cho hệ thống xử lý nước cấp không?
	[  ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	9
	Nước có đủ cung cấp cho nhu cầu chăn nuôi không?
	[  ]
	
	[   ]
	
	

	10
	Nguồn nước dùng trong chăn nuôi có đạt yêu cầu theo QCVN 01-39:2011/ BNNPTNT không?
	[  ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	
	3. Quản lý thức ăn và sử dụng chất cấm trong cơ sở chăn nuôi
	
	
	
	
	

	11
	Có hồ sơ ghi chép loại thuốc sử dụng, liều lượng, thời gian sử dụng, thời gian ngừng thuốc khi trộn vào thức ăn và nước uống không?
	[  ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	12
	Có sử dụng chất cấm để trộn vào thức ăn và nước uống không?
	[  ]
	
	
	[   ]
	

	13
	Nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi bảo quản có đúng theo quy định không?
	[  ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	
	4. Quản lý con giống
	
	
	
	
	

	14
	Con giống có nguồn gốc rõ ràng không?
	[  ]
	
	
	[   ]
	

	15
	Có tuân thủ quy trình nhập đàn như nuôi cách ly, tiêm phòng, sát trùng chuồng trại cho đàn lợn mới nhập không?
	[  ]
	
	[   ]
	
	

	16
	Có sổ sách ghi chép việc quản lý con giống và xuất nhập đàn không?
	[  ]
	[   ]
	
	
	

	
	5. Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng
	
	
	
	
	

	17
	Có quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp với từng loại lợn theo các giai đoạn sinh trưởng phát triển không?
	[   ]
	
	[   ]
	
	

	18
	Chất lượng không khí chuồng nuôi đạt yêu cầu không?
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	
	6. Vệ sinh tiêu độc, khử trùng trong cơ sở chăn nuôi
	
	
	
	
	

	19
	Có thường xuyên bổ sung hoặc thay thuốc sát trùng hàng ngày tại các hố sát trùng ở cổng ra vào và ở đầu mỗi chuồng; độ ngập hố sát trùng ( 15cm; nồng độ thuốc sát trùng đạt hiệu quả khử trùng không?
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	20
	Có vệ sinh phương tiện vận chuyển trước và sau khi vào trại không?
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	21
	Có thực hiện khử trùng, thay quần áo, ủng đối với người vào khu chăn nuôi không?
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	22
	Có sát trùng chuồng trại trước khi nuôi; sau mỗi đợt nuôi; khi chuyển đàn không?
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	23
	Có quy định và định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu vực chăn nuôi, chuồng nuôi, trong khu chăn nuôi 2 tuần/lần không?
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	24
	Có thực hiện đúng quy định vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng (1 tuần /lần) và để trống chuồng sau mỗi đợt nuôi; khi chuyển đàn (7 ngày); khi có dịch (khử trùng: 1 ngày/lần; để trống chuồng 21 ngày) không?
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	25
	Có sử dụng riêng các phương tiện vận chuyển lợn, thức ăn, chất thải trong trang trại và sát trùng sau khi sử dụng không?
	[   ]
	
	[   ]
	
	

	26
	Có vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày không?
	[   ]
	[   ]
	
	
	

	
	7. Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại
	
	
	
	
	

	27
	Có chương trình kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động vật gây hại khác không? Nếu có, đã ghi sơ đồ chi tiết vị trí đặt bẫy, bả và thường xuyên kiểm tra để xử lý không?
	[  ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	28
	Có định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh để diệt ruồi xung quanh các dãy chuồng và khu chăn nuôi không?
	[  ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	
	8. Kiểm soát dịch bệnh
	
	
	
	
	

	29
	Có lịch tiêm phòng và thực hiện tiêm phòng các bệnh chính cho đàn lợn không?
	[  ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	30
	Có giám sát dịch bệnh theo phương thức “cùng vào - cùng ra” không? Có lập tức cách ly để phòng ngừa lây lan khi lợn có biểu hiện bệnh không?
	[  ]
	
	
	[   ]
	

	31
	Trong trường hợp điều trị bệnh, có ghi chép đầy đủ về dịch bệnh, tên thuốc, liều lượng, lý do dùng, thời gian dùng, trọng lượng lợn, người tiêm, thời điểm ngưng thuốc không? 
	[  ]
	
	[   ]
	
	

	32
	Khi phát hiện lợn chết có báo với cán bộ kỹ thuật/thú y để có biện pháp xử lý không? Có thực hiện xử lý hợp vệ sinh lợn chết do bệnh hoặc không rõ nguyên nhân không?
	[  ]
	
	
	[   ]
	

	
	9. Vệ sinh công nhân
	
	
	
	
	

	33
	Có hồ sơ sức khoẻ cá nhân và khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân 1 năm/lần không?
	[   ]
	[   ]
	
	
	

	34
	Có trang bị bảo hộ lao động như áo quần bảo hộ, khẩu trang, găng tay, mũ, ủng cao su cho công nhân làm việc trong trại không?
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	35
	Có nội quy quy định vệ sinh đối với công nhân không?
	[   ]
	[   ]
	
	
	

	
	10. Quản lý chất thải chăn nuôi
	
	
	
	
	

	36
	Chất thải rắn có được thu gom hàng ngày và vận chuyển đến nơi xử lý đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không?
	[   ]
	
	[   ]
	[   ]
	

	37
	Có hệ thống lọc, lắng để phân loại, tách chất thải rắn và lỏng riêng biệt không?
	[   ]
	[   ]
	
	
	

	38
	Chất thải lỏng từ chuồng nuôi đến khu xử lý có chảy ngang qua những khu chăn nuôi khác, hệ thống nước thải riêng biệt với nước mưa không?
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	39
	Nước thải sau khi xử lý có đạt tiêu chuẩn theo bảng D1 phụ lục D của quy chuẩn này không?
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	

	40
	Có nơi xử lý động vật chết (lò thiêu, đất chôn) đảm bảo vệ sinh dịch tể theo quy định hiện hành của thú y không?
	[   ]
	
	
	[   ]
	

	
	11.  Quản lý nhân sự
	
	
	
	
	

	41
	Người lao động làm việc trong trang trại có được hướng dẫn sử dụng các hóa chất độc hại, sơ cấp cứu? được tập huấn về kỹ năng chăn nuôi, an toàn lao động và kỹ năng ghi chép không? 
	[   ]
	
	[   ]
	[   ]
	

	42
	Có tài liệu hướng dẫn về sơ cấp cứu và phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu đến tất cả nhân viên của trại không? 
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	43
	Công nhân, khách tham quan có mặc hộ lao động và vệ sinh, khử trùng khi vào trong trang trại không? Có ghi nhật ký khách tham quan không? 
	[   ]
	[   ]
	[   ]
	
	

	
	Tổng hợp
	
	28
	31
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